
STT Họ tên SĐT Ngày CK Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Hùng 16/01/2026 Dầu khí

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh ******731 23/01/2026 80% hp

3 Lê Thị Phương Nhi ******492 27/02/2026

4 Nguyễn Thị Thùy Dương ******439 3/3/2026

5 Dương Hà Phương ******797 9/3/2026

6 Bùi Tú Linh ******617 17/03/2026

7 Mai Thị Ngọc Anh ******702 19/03/2026

8 Thái Lan Ánh ******973 25/03/2026 80% hp

9 Khương Văn Trang 25/12/2025 Bảo lưu đến

10 Nguyễn Thị Lan ******656 20/03/2026

11 Hà Trung Dũng ******628 25/03/2026

12 Trần Thị Thu Hiền 25/03/2026 VIETCAP

13

PHAN NGUYEN MY 

HANH ******555 27/03/2026

14 Hoàng Trần Thảo Vân ******998 31/03/2026

15 Bùi Thị Lan Anh ******980 31/03/2026

16 Vũ Quốc Khánh ******016 31/03/2026

17 Vũ Thị Loan ******235 31/03/2026

18 Lương Hữu Luân ******187 31/03/2026

19 Trần Hoài Nam ******941 31/03/2026

20 Nguyễn Tuấn Anh ******666 31/03/2026

21 Vũ Tiến Anh 31/03/2026 MBS

22 Trần Quốc Lập 31/03/2026 MBS

23 Phạm Đỗ Minh Thi ******503 2/4/2026

24 Lưu Việt Khắc ******228 2/4/2026

25 Trần Thị Quý ******567 2/4/2026

26 Trần Đình Duy 2/4/2026 SSI

27 Trần Tiến Dũng 2/4/2026 SSI

28 Trần Thị Thu Uyên ******029 3/4/2026

29 Nguyễn Hải Ninh 3/4/2026 VCBS

30 Lê Mạnh Thắng 3/4/2026 VCBS
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STT Họ tên SĐT Ngày CK Ghi chú

31 Nguyễn Hải Nam 3/4/2026 VCBS

32 Hà Duy Lịch 3/4/2026 VCBS

33 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 3/4/2026 VCBS

34 Nguyễn Văn Huy 3/4/2026 VCBS

35 Phạm Thị Trang 3/4/2026 VCBS

36 Trương Anh Vũ 3/4/2026 VCBS

37 PHAM THI HONG NGOC ******694 6/4/2026

38 Lê Ngọc Tú ******488 6/4/2026

39 Nguyễn Thị Thúy ******145 7/4/2026

40 Hà Thị Hạnh ******168 8/4/2026

41 Nguyễn Văn Đô ******400 8/4/2026

42 Nguyễn Minh Ngọc ******103 8/4/2026

43 Nguyễn Hoàng Phú ******461 8/4/2026

44 Dương Thanh Tú ******797 8/4/2026

45 Nguyễn Thượng Hải 9/4/2026 Miễn phí

46 Nguyễn Trí Đạt ******888 9/4/2026

47 Nguyễn Hải Linh 9/4/2026

48 Nguyễn Quang Bắc ******779 9/4/2026

49 Nguyễn Văn Vương ******777 9/4/2026


